
BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH

Học kỳ : 2 Năm học : 2017-2018

Lớp tín chỉ: 23502102.2_LT

Học phần: Sức bền vật liệu 1

Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Số tiết 

nghỉ

Không 

thi lần 1

Thiếu 

bài TH
QT4 TBCBP

2117202001 Nguyễn Phú Việt Anh 20/10/1999

2117202002 Dương Quốc Biểu 07/07/1997

2117202004 Lê Hùng Cường 04/12/1999

2117202005 Phạm Thị Bích Diệu 13/01/1999

2117202006 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 27/08/1999

2117202007 Phạm Bảo Đại 22/03/1997

2117202008 Đoàn Khả Đạt 22/02/1999

2117202009 Võ Thành Đạt 16/08/1999

2117202010 Nguyễn Cao Đăng 25/12/1999

2117202011 Trần Tấn Điền 10/09/1999

2117202012 Nguyễn Công Đức 03/08/1999

2117202013 Trang Thiện Đức 12/10/1999

2117202014 Trần Vinh Đức 20/04/1999

2117202015 Trương Trường Giang 30/04/1999

2117202018 Trịnh Ngọc Hải 02/07/1998

2117202019 Trần Quốc Hậu 06/01/1990

2117202020 Lê Bá Hiếu 10/10/1997

2117202021 Đào Quốc Hòa 09/09/1999

2117202022 Nguyễn Thiên Hòa 21/12/1998

2117202023 Ang Phát Huy 07/07/1999

2117202025 Phạm Quốc Hùng 14/08/1999

2117202027 Đinh Thị Hương 06/02/1999

2117202028 Nguyễn Thị Kim Hương 28/03/1999

2117202029 Bùi Long Kha 04/01/1999

2117202030 Huỳnh Văn Kha 16/07/1999

2117202031 Lê Hoàng Khải 10/07/1996

2117202033 Bùi Trung Kiên 21/06/1999

2117202035 Phạm Song Luân 11/06/1996

2117202036 Trần Đức Lương 08/10/1998

2117202038 Trần Ngọc Mạnh 05/03/1999

2117202039 Nguyễn Minh Mẫn 25/11/1999

2117202041 Phan Nhựt Minh 15/03/1997

2117202042 Đỗ Trọng Nghĩa 24/05/1999

2117202043 Nguyễn Hữu Nghĩa 10/02/1998

2117202044 Nguyễn Trung Nghĩa 10/04/1999

2117202046 Vũ Hồng Nguyên 15/02/1998

2117202048 Nguyễn Long Bách Quân 29/10/1998

2117202050 Nguyễn Lương Quyền 30/10/1999

2117202051 Lữ Văn Sanh 23/01/1999

2117202052 Phan Dương Thế Sơn 14/08/1999

2117202054 Nguyễn Đức Tận 22/11/1999

2117202055 Trần Văn Thành 20/05/1997

2117202056 Trương Văn Thạch 20/06/1999

2117202057 Huỳnh Tấn Thật 19/01/1999

2117202058 Trần Đức Thịnh 22/08/1999



2117202064 Đặng Thị Anh Thư 10/03/1999

2117202070 Nguyễn Thanh Trung 19/01/1999

2117202072 Nguyễn Minh Tuấn 07/11/1996

2117202075 Trương Tư 24/07/1998

2117202079 Nguyễn Thiện Ý 08/06/1996


